
UBND XÃ EA KAR 

PHÒNG VĂN HOÁ-XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  

Số: 16 /TB-VHXH Ea Kar, ngày 16 tháng 04 năm 2026 

 
THÔNG BÁO 

V/v rà soát và thực hiện kê khai thông tin nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho 

đồng bào dân tộc thiểu số theo Đề án 104 

Kính gửi: 

- Trưởng các thôn, buôn; 

- Các hộ gia đình, cá nhân. 

 

Căn cứ Công văn số 99 /CV-KT, ngày 09/04/2026 của Phòng Kinh tế xã Ea Kar 

về việc kiểm tra, rà soát 198 trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số chưa kê khai thông 

tin hỗ trợ chính sách đất đai. 

Để đảm bảo quyền lợi của nhân dân, Phòng Văn hóa - Xã hội đề nghị Trưởng 

các thôn, buôn và các hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đề án 104 

(có danh sách kèm theo) phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với Trưởng các thôn, buôn: 

- Khẩn trương rà soát danh sách 198 hộ (có danh sách chi tiết kèm theo) hiện đang 

cư trú tại xã Ea Kar nhưng chưa thực hiện kê khai. 

-Trực tiếp thông báo, đôn đốc các hộ gia đình này khẩn trương đến trụ sở xã để hoàn 

thiện thủ tục. 

- Đối với các trường hợp đã đi khỏi địa phương hoặc không còn nhu cầu, đề nghị 

lập danh sách cụ thể và báo cáo về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp. (liên hệ đồng 

chí Đỗ Thị Ái Loan, Chuyên viên phòng Văn hoá- Xã hội số đt: 0984345887) 

2. Đối với các hộ gia đình, cá nhân trong danh sách: 

- Nội dung: Thực hiện kê khai thông tin diện tích đất ở, đất sản xuất và các thông 

tin liên quan để làm cơ sở xét hỗ trợ theo quy định. 

- Thời gian: Từ ngày 20/04/2026 đến hết ngày 10/05/2026 (trong giờ hành chính). 

- Địa điểm: Phòng Kinh tế xã Ea Kar. 

- Giấy tờ mang theo: 

+ Căn cước công dân; 

+ Sổ hộ nghèo, cận nghèo (nếu có); 

+ Các giấy tờ liên quan đến diện tích đất hiện có (nếu có). 

Tất cả các giấy tờ trên phô tô 1 bản mang theo kẹp vào bản khai 

Lưu ý: Đây là chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ đất ở và đất sản xuất cho đồng 

bào dân tộc thiểu số. Sau thời gian nêu trên, nếu các hộ gia đình không đến kê khai, 
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Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ không có cơ sở để xem xét, bảo vệ quyền lợi trong các đợt 

hỗ trợ tiếp theo. 

Nhận được thông báo này, đề nghị Trưởng các thôn, buôn và các hộ gia đình, cá 

nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND xã (B/c); 

- Phòng kinh tế ( để phối hợp); 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

H Djuăn Byă 



Hộ 

nghèo

Hộ 

cận 

nghèo

DT đất 

ở (có 

nhà)

DT đất 

ở 

(không 

có nhà)

DT 

đất ở 

(có 

nhà)

DT đất ở 

(không 

có nhà)

1 Y Dhư̌ Bkrông 066067000480 Buôn Mrông B 3 Chưa kê khai

2 H Loan Mlô 066178000531 Buôn Mrông B 3 Chưa kê khai

3 H Druôih Mlô 066190012200 Buôn Mrông B 3 Chưa kê khai

4 H Điêp Mlô 066195001677 Buôn Mrông B 3 Chưa kê khai

5 Y Sao Niê 066057000329 Buôn Mrông B 6 Chưa kê khai

6 H Blắk Niê 066187006979 Buôn MHăng 7 X Chưa kê khai

7 Y Koe Mlô 066089001862 Buôn MHăng 4 X Chưa kê khai

8 Y Biêk Niê 066070005759 Buôn Gà 3 x Chưa kê khai

9 H NGUÔM BKRÔNG 066164003585 Buôn M'Briu 3 Chưa kê khai

10 Y HIẾU MLÔ
066085008887

Buôn M'Briu 3 X Chưa kê khai

11 Y RIK MLÔ
066064005694

Buôn M'Briu 5 X Chưa kê khai

12 Y LOET NIÊ
066090009139

Buôn M'Briu 5 X Chưa kê khai

13 Y Trǐk Niê Kdăm 066091018863 Buôn Ea kõ 5 Chưa kê khai

Ghi chú

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THIẾU  ĐẤT Ở CHƯA THỰC HIỆN KÊ KHAI ( ĐỢT 1)
(Kèm theo thông báo số:16 /TB-VHXH, ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Phòng Văn hoá- Xã hội, xã Ea Kar)

TT
 Họ và tên chủ hộ( 

Thôn, Buôn)
Số CCCD Địa chỉ thường trú

Số 

thành 

viên 

trong 

hộ

Đối tượng Diện tích đất ở Diện tích đất ở  



14 H Buă Niê 066173000416 Buôn Ea kõ 7 Chưa kê khai

15 H Wao Mlô 066154003307 Buôn Ea kõ 7 Chưa kê khai

16 H Blǔn Mlô 066184000603 Buôn Ea kõ 4 Chưa kê khai

17
H TUET NIÊ 066197002557 Buôn TLung 4 X

Chưa kê khai

18
H BÓC MLÔ 066195016806 Buôn TLung 4 X

Chưa kê khai

19
Y NƠM NIÊ 066052002461 Buôn TLung 11 X

Chưa kê khai

20
Y YÊN NIÊ 066058004315 Buôn TLung 7 X

Chưa kê khai

21
Y M LANG NIÊ 066080000609 Buôn TLung 5 X

Chưa kê khai

22
H MUÊM MLÔ 066187009069 Buôn TLung 5 X

Chưa kê khai

23
H TIÊN M LÔ 066176003691 Buôn TLung 5 X

Chưa kê khai

24 Y Lênh  Byă 66082008699 Buôn Sưk 6 x Chưa kê khai

25 H’ Jeri ÊBan 66191007796 Buôn Sưk 4 x 0 0 0 0 ở nhờ nhà bố mẹ

26 H Ruăn Byă 066193002075 Buôn Ea Ga 4 X Chưa kê khai

27 Vi Thị Thêm 02117000411 Thôn Thanh Phong 6 Chưa kê khai

28 Lục Văn Đoàn 004086007840 Thôn Thanh Phong 4 x Chưa kê khai

29 H Bé Niê 066192021274 Thôn Ea Kung 4 x Chưa kê khai

30 H Lang Niê 066192005202 Thôn Ea Kung 4 Chưa kê khai



31 Lục Thị Hạnh 004185003670 Thôn Chư Cúc 4 x Chưa kê khai

32 Đàm Văn Vượng 004088003457 Thôn 23 4 X Chưa kê khai

33 Vi Văn Tuấn
020064004498 Thôn Điện Biên 1 2

Chưa kê khai

34 Lành Thị Hạnh
066181000704 Thôn Trung Hòa 3 X

Chưa kê khai

35
Lành Văn Hữu 06086000283 Thôn Trung Hòa 6 X

Chưa kê khai

36
Đào Ngọc Chưởng 033084009304 Thôn Hạ Điền 4 X

Chưa kê khai



Hộ nghèo
Hộ cận 

nghèo

DT đất 

SX DT nhà ở

DT đất 

SX DT nhà ở

1 H Klô Niê Buôn MHăng 066162003687 7 X Chưa kê khai

2 Y Swim Niê Buôn MHăng 066091018809 3 X Chưa kê khai

3 Y Doan Byă Buôn MHăng 066092013609 4 X Chưa kê khai

4 Y PHI LÊ MÔN NIÊ Buôn Ea Druôl 066094016480 4 Chưa kê khai

5 H MAR M LÔ Buôn Ea Druôl 066195018376 3 Chưa kê khai

6 Y Bhie Byă Buôn Gà 066187010754 4 Chưa kê khai

7 Y Trǐk Niê Kdăm Buôn Ea Kõ 66091018863 5 Chưa kê khai

8 Y Đhuăn Niê Buôn Ea Kõ 66091001695 4 x Chưa kê khai

9 H Cuôh Mlô Buôn Ea Kõ 66185001915 4 Chưa kê khai

10 Y Thuen Mlô Buôn Ea Kõ 66078000505 4 Chưa kê khai

11 Y Lơ̌i Niê Buôn Ea Kõ 66048000092 7 Chưa kê khai

12 Y Thưm Niê Buôn Ea Kõ 66084001482 4 x Chưa kê khai

13 Y Blal B Krông Buôn Ea Kõ 66087001209 5 x Chưa kê khai

14 Y Sep Niê Buôn Ea Kõ 66085012724 5 Chưa kê khai

15 Y Săp Niê Buôn Ea Kõ 66090001355 5 Chưa kê khai

16 H  Čoat Mlô Buôn Ea Kõ 66190002628 5 Chưa kê khai

17 Y ToNy Niê Buôn Ea Kõ 66085001585 5 Chưa kê khai

18 H Buă Niê Buôn Ea Kõ 66173000416 7 x Chưa kê khai

19 H Wao Mlô Buôn Ea Kõ 66154003307 2 x Chưa kê khai

20 H Loan Mlô Buôn Ea Kõ 66181001037 5 Chưa kê khai

21 H Blǔn Mlô Buôn Ea Kõ 66184000603 4 Chưa kê khai

22 H El Mlô Buôn Ea Kõ 66193001256 5 Chưa kê khai

23 Y Min Niê Buôn Ea Kõ 66070007197 2 x Chưa kê khai

24 Y Bhưi Mlô Buôn Mrông B 066076000415 5 Chưa kê khai

25 H En Niê Buôn Moa 066189010460 3 x Chưa kê khai

Diện tích đất SX 

chưa có GCN

Ghi chú

Phụ lục 2

TT
Họ và tên chủ 

hộ(Thôn, Buôn)

Địa chỉ thường 

trú
số CCCD

Số thành 

viên 

trong hộ

Đối tượng 

(đánh dấu X vào ô 

tương ứng)

Diện tích đất SX có 

GCN

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THIẾU  ĐẤT SẢN XUẤT CHƯA KÊ KHAI ( ĐỢT 1)

(Kèm theo thông báo số: 16 /TB-VHXH, ngày 16 tháng 04 năm 2026 của Phòng Văn hoá- Xã hội xã Ea Kar)



26 Y Sin Krông Buôn Mar 066082005320 4 x Chưa kê khai

27 Y Đen Niê Buôn Mar 066095005758 4 x Chưa kê khai

28 H Wong Mlô Buôn Mar 066190021566 3 x Chưa kê khai

29 Y Nen Niê Buôn Mar 066084007315 5 x Chưa kê khai

30 H BHưr Byă Buôn Mar 066150002708 6 x Chưa kê khai

31 H Dơ BKrông Buôn Mar 066176009809 7 x Chưa kê khai

32 H BỄN NIÊ Buôn Ea Pan 066165002939 4 X Chưa kê khai

33 Y DƠNG MLÔ Buôn Ea Pan 066093023587 4 X Chưa kê khai

34 Y KHEN NIÊ Buôn Ea Pan 066075000737 6 X Chưa kê khai

35 Y Uênh Byă Buôn Ea Pan 066091001926 4 X Chưa kê khai

36 Y NƯƠNG BYĂ Buôn Ea Pan 066188018100 3 X Chưa kê khai

37 H LEL NIÊ Buôn Ea Pan 066185002084 4 X Chưa kê khai

38 Y Sdrăk Niê Buôn Ea Pan 066093018560 4 X Chưa kê khai

39 Y Jer Byă Buôn Ea Pan 066078006784 2 X Chưa kê khai

40 H EO NIÊ Buôn Ea Pan 2 X Chưa kê khai

41 H RŨN NIÊ Buôn Ea Pan 066190002920 4 X Chưa kê khai

42 Y JEN M LÔ Buôn Ea Pan 4 X Chưa kê khai

43 Y Dưi Niê Buôn Ea Pan 066081007309 2 X Chưa kê khai

44 Y NGUY BYẮ Buôn Ea Pan 066090002049 4 X Chưa kê khai

45 Y NÊN MLÔ Buôn Ea Pan 066087001923 4 X Chưa kê khai

46 H JEK NIÊ Buôn Ea Pan 066194021261 4 X Chưa kê khai

47 H MEK NIÊ Buôn Ea Pan 066185014656 4 X Chưa kê khai

48 Y Bai Byă Buôn Ea Pan 066085001579 5 X Chưa kê khai

49 H MLÔ BYĂ Buôn Ea Pan 4 X Chưa kê khai

50 H Nuê Niê Buôn Ea Pan 066187012510 4 X Chưa kê khai

51 Y HUNG BYĂ Buôn MBriu 066078007414 4 Chưa kê khai

52 Y GIỚI MLÔ Buôn MBriu 066082005941 4 X Chưa kê khai

53 Y LUÃN MLÔ Buôn MBriu 066087016445 4 Chưa kê khai

54 Y DUYÊN KPƠR Buôn MBriu 066086013730 5 Chưa kê khai

55 Y AMÔS KRÔNG Buôn MBriu 066092019502 4 Chưa kê khai

56 Y SI MLÔ Buôn MBriu 66085014850 5 Chưa kê khai

57 Y YET NIÊ Buôn MBriu 066092011165 4 x Chưa kê khai

58 Y DJE NIÊ Buôn MBriu 066092013181 5 Chưa kê khai

59 H LIÊT MLÔ Buôn MBriu 066192022850 4 Chưa kê khai

60 Y UK NIÊ Buôn MBriu 066092001841 4 Chưa kê khai



61 Y LUP NIÊ Buôn MBriu 066089013842 4 Chưa kê khai

62 Y YOT NIÊ Buôn MBriu 066190015995 4 Chưa kê khai

63 Y KALEP NIÊ Buôn MBriu 066094017294 4 Chưa kê khai

64 Y SIT KRÔNG Buôn MBriu 066071002766 4 Chưa kê khai

65 Y GUEL MLÔ Buôn MBriu 066080010498 5 Chưa kê khai

66 Y CƯƠNG NIÊ Buôn MBriu 066087015485 4 Chưa kê khai

67 Y JON BKRÔNG Buôn MBriu 066086013563 4 x Chưa kê khai

68 Y SIMOL NIÊ Buôn MBriu 066087017140 5 Chưa kê khai

69 Y DHĂI MLÔ Buôn MBriu 066087007584 4 Chưa kê khai

70 Y LONG MLÔ Buôn MBriu 066088018980 4 Chưa kê khai

71 Y LƠP BKRÔNG Buôn MBriu 066089021064 5 x Chưa kê khai

72 H KLƠL NIÊ Buôn MBriu 066173019659 5 x Chưa kê khai

73 H TRANG NIÊ Buôn MBriu 066194021514 4 Chưa kê khai

74 Y DEK NIÊ Buôn MBriu 066087005038 3 x Chưa kê khai

75 Y KÔP NIÊ Buôn MBriu 066093014966 3 Chưa kê khai

76 Y GA LIN NIÊ Buôn MBriu 066094013510 3 Chưa kê khai

77 H LUÊH MLÔ Buôn MBriu 066192021142 4 Chưa kê khai

78 Y SAP NIÊ Buôn MBriu 066088018999 4 x Chưa kê khai

79 Y BLEM NIÊ Buôn MBriu 066074002543 8 x Chưa kê khai

80 H KLƠNG KRÔNG Buôn MBriu 066173006224 3 Chưa kê khai

81 H NŨÊ NIÊ Buôn MBriu 066131001751 4 x Chưa kê khai

82 Y ĐHĂM BYĂ Buôn MBriu 066069004616 7 x Chưa kê khai

83 Y LÔTY AYUN Buôn MBriu 066085009249 4 Chưa kê khai

84 Y WĔ MLÔ Buôn MBriu 066081002975 4 Chưa kê khai

85 H YUAN NIÊ Buôn MBriu 066175008145 4 Chưa kê khai

86 Y HIẾU MLÔ Buôn MBriu 066213013370 3 x Chưa kê khai

87 Y BLƠM MLÔ Buôn MBriu 066082006501 6 x Chưa kê khai

88 H DUÃN NIÊ Buôn MBriu 066197020019 4 x Chưa kê khai

89 Y THAN NIÊ Buôn MBriu 066092007090 4 x Chưa kê khai

90 Y LOET NIÊ Buôn MBriu 066090009139 5 x Chưa kê khai

91 Y ĐRÊ NIÊ Buôn MBriu 066071005964 4 Chưa kê khai

92 Y BLI MLÔ Buôn MBriu 066089013379 4 x Chưa kê khai

93 Y HIĂNG BYĂ Buôn MBriu 066086015077 4 x Chưa kê khai

94 Y MIK MLÔ Buôn MBriu 066086010784 4 x Chưa kê khai

95 Y DUÂN  M LÔ Buôn MBriu 066082009598 6 Chưa kê khai



96 Y NA SUN  KRÔNG Buôn MBriu 066091014284 4 Chưa kê khai

97 Y PHAN MLÔ Buôn MBriu 066084010997 4 Chưa kê khai

98 Y DYÔ BUÔN YĂ Buôn MBriu 066088007912 4 Chưa kê khai

99 Y TUT KRÔNG Buôn MBriu 066087008585 5 Chưa kê khai

100 Y RIK MLÔ Buôn MBriu 066064005694 5 x Chưa kê khai

101 Y HUÊ MLÔ Buôn MBriu 066054004962 3 Chưa kê khai

102 Y BUM KRÔNG Buôn MBriu 066066002427 8 x Chưa kê khai

103 H TRIK NIÊ Buôn MBriu 066190008751 5 x Chưa kê khai

104 Y LƠP BKRÔNG Buôn MBriu 066089021064 5 x Chưa kê khai

105 H ĐINH NIÊ Buôn MBriu 066180011699 3 x Chưa kê khai

106 Y SEN AYUN Buôn MBriu 066065006616 5 Chưa kê khai

107 Y MEK A DRƠNG Buôn MBriu 066083002315 3 x Chưa kê khai

108 H RĨN NIÊ Buôn MBriu 066190010251 3 x Chưa kê khai

109 Y ĐÔN NIÊ Buôn MBriu 066086009231 4 Chưa kê khai

110 Y KHÔL KRÔNG Buôn MBriu 066085004463 4 Chưa kê khai

111 Y CUÊH KRÔNG Buôn MBriu 066083007559 5 Chưa kê khai

112 Y BUĂNG KRÔNG Buôn MBriu 66085005091 8 x Chưa kê khai

113 H NIN NIÊ Buôn MBriu 066170008039 4 Chưa kê khai

114 Y THA NIÊ Buôn MBriu 066085009221 4 x Chưa kê khai

115 Y - BUĂ - MLÔ Buôn MBriu 066068003637 6 Chưa kê khai

116 Y NGIN KRÔNG Buôn MBriu 066088012519 4 Chưa kê khai

117 Y BHÊÑ - KRÔNG Buôn MBriu 066065002127 10 Chưa kê khai

118 Y YON MLÔ Buôn MBriu 066092009406 4 x Chưa kê khai

119 Y NEM NIÊ Buôn MBriu 066076007980 5 x Chưa kê khai

120 H ĐRI NIÊ Buôn MBriu 066190020154 5 x Chưa kê khai

121 Y THẠCH KRÔNG Buôn MBriu 066086044758 4 x Chưa kê khai

122 Y TIÊM BYĂ Buôn MBriu 066082003850 5 x Chưa kê khai

123 Y LƯƠNG NIÊ Buôn MBriu 066091019548 4 x Chưa kê khai

124 Y RAK NIÊ Buôn MBriu 066093017284 4 Chưa kê khai

125 Y LỢ NIÊ Buôn MBriu 066065005577 3 Chưa kê khai

126 Y MHO KNÔNG Buôn MBriu 066067005895 4 Chưa kê khai

127 H SUNI NIÊ Buôn Ea Knốp O66196003352 4 X Chưa kê khai

128 Y NÔČ MLÔ Buôn Ea Knốp O66060000503 5 X Chưa kê khai

129 H MĂN NIÊ Buôn Ea Knốp O66195018640 3 X Chưa kê khai

130 Y SÔL NIÊ Buôn Ea Knốp O66093001896 4 X Chưa kê khai



131 H Mer Niê Buôn Mrông C 066171000522 4 Chưa kê khai

132 H Wě Niê Buôn Mrông C 066184010222 6 Chưa kê khai

133 Y Djhuc Mlô Buôn Mrông C 066076000708 4 Chưa kê khai

134 Y Vôč Mlô Buôn Mrông C 066085014715 6 Chưa kê khai

135 Y Diǒk Niê Buôn Mrông C 066066007422 4 Chưa kê khai

136 Y Bot Mlô Buôn Mrông C 066092015631 4 Chưa kê khai

137 Y Tiêu Mlô Buôn Mrông C 066089007834 4 Chưa kê khai

138 Y Kal Niê Buôn Mrông C 066077000416 3 Chưa kê khai

139 Y Som Byă Buôn Mrông C 066076010267 5 Chưa kê khai

140 Y Thuên Niê Buôn Mrông C 066068000652 8 Chưa kê khai

141 Y Binh Mlô Buôn Mrông C 066077000419 5 Chưa kê khai

142 H BÔC MLÔ Buôn Tlung 066193016801 4 X Chưa kê khai

143 H TUET MLÔ Buôn Tlung 066197002557 4 X Chưa kê khai

144 Y NƠM NIÊ Buôn Tlung 066052002461 11 X Chưa kê khai

145 Y IÊN NIÊ Buôn Tlung 066058004315 7 X Chưa kê khai

146 H TIÊN MLÔ Buôn Tlung 066176003691 4 X Chưa kê khai

147 Y WIN MLÔ Buôn Tlung 066531960002 3 X Chưa kê khai

148 Y Lênh Byă Buôn Sưk 66082008699 6 x Chưa kê khai

149 H’ Nênh  Byă Buôn Sưk 66187007985 8 x Chưa kê khai

150 Y Krõng  Byă Buôn Sưk 66066002909 5 x Chưa kê khai

151 H Nik Byă Buôn Ea Ga 066194001654 5 X Chưa kê khai

152 H Sul Byă Buôn Ea Ga 066190002581 3 X Chưa kê khai

153 H Hen Niê Buôn Ea Ga 066186001387 4 X Chưa kê khai

154 H Nok Niê Buôn Ea Ga 066189001828 3 X Chưa Kê khai

155 Vi Văn Tuấn Thôn Điện Biên 1 020064004498 2 Chưa Kê khai

156 Lường Văn Thuấn Thôn Điện Biên 2 020083005096 3 x Chưa Kê khai

157 H SA RAI MLÔ Thôn 9 4 X Chưa Kê khai

158 LÀNH THỊ HẠNH Thôn Trung Hoà 066181000704 3 X Chưa kê khai

159 LÀNH VĂN HỮU Thôn Trung Hoà 066086000283 6 X Chưa kê khai

160 Đào Ngọc Chưởng Thôn Hạ Điền 033084009304 4 X Chưa kê khai

161 Y Blum Niê Thôn Đồng Tâm 066064000671 12 Chưa kê khai

162 Hoàng Văn Đồng Thôn Đồng Tâm 02009012305 4 x Chưa kê khai


